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Câu 1.	Một giáo viên theo dõi sự tiến bộ của học sinh qua thang đo điểm, được mô hình hóa bằng hàm số  với  là các hệ số. Trong đó  là số tháng kể từ đầu năm học và  là điểm trong tháng thứ . Qua theo dõi, giáo viên ghi nhận tháng đầu tiên học sinh đạt 19 điểm, sau đó giảm trong tháng thứ hai và đến tháng thứ ba học sinh đạt mức điểm thấp nhất trong năm học là 3 điểm. Kể từ tháng thứ ba trở đi, điểm của học sinh tăng lên. Tính điểm của học sinh đó ở tháng thứ sáu.









Câu 2.	Một khu vực trồng hoa được xây dựng trong khu du lịch sinh thái. Trong mô hình minh họa (như hình vẽ bên), nó được giới hạn bởi các trục tọa độ và đồ thị  của một hàm số bậc ba. Biết rằng đồ thị  đi qua các điểm  và . Trong khu du lịch sinh thái có một con đường chạy dọc theo đường thẳng . Tìm hoành độ của điểm  thuộc  sao cho khoảng cách từ  đến  là nhỏ nhất (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
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Câu 3.	Khuôn viên của một công viên có dạng hình chữ nhật với  Người ta muốn chia công viên thành hai khu, một khu dành cho trẻ em, một khu dành cho người lớn. Để tạo thiết kế độc đáo và lạ mắt, người ta dùng một đường cong chia khuôn viên thành hai phần  (không tô màu) dành cho trẻ em và  (tô màu) dành cho người lớn như hình vẽ bên với  và .



Biết rằng khi xét trong một hệ tọa độ  đường cong trong hình là một phần của đồ thị hàm số bậc ba. Phần chính giữa công viên người ta muốn mắc dây đèn trang trí dọc đoạn thẳng  như hình. Biết giá tiền mỗi mét dây trang trí của phần dành cho trẻ em là 140 nghìn đồng và phần dành cho người lớn là 180 nghìn đồng. Tổng số tiền mắc dây đèn trang trí trên đoạn  là bao nhiêu triệu đồng.
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Câu 4.	Lát cắt của một vùng đất được mô hình hóa bởi hàm bậc ba có đồ thị như hình vẽ dưới (đơn vị trên các trục là km). Biết khoảng cách ; độ rộng của núi . Độ sâu của hồ nước là 450m. Chiều cao của ngọn núi là bao nhiêu mét? (làm tròn đến hàng đơn vị).
[image: A diagram of a river and a mountain  Description automatically generated]





Câu 5.	Một phần đường chạy của tàu lượn siêu tốc ( hình 1) khi gắn hệ trục toạ độ  được mô phỏng ở hình 2, đơn vị trên mỗi trục là mét. Biết đường chạy của nó là một phần đồ thị hàm bậc ba ; tàu lượn siêu tốc xuất phát từ điểm , đi qua các điểm  đồng thời đạt độ cao nhỏ nhất so với mặt đất là . Độ cao lớn nhất mà tàu lượn siêu tốc đạt được là bao nhiêu mét so với mặt đất? (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục).
	[image: ]
Hình 1
	[image: ]
Hình 2





Câu 6.	Cho một tấm nhôm hình lục giác đều cạnh  cm. Người ta cắt ở mỗi đỉnh của tấm nhôm hai hình tam giác vuông bằng nhau, biết cạnh góc vuông nhỏ bằng (cm) (cắt phần tô đậm của tấm nhôm) rồi gập tấm nhôm như hình vẽ để được một hình lăng trụ lục giác đều không có nắp. Tìm  để thể tích của khối lăng trụ lục giác đều trên là lớn nhất (Nếu kết quả là số thập phân thì làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).
[image: Ảnh có chứa bản phác thảo, biểu đồ, nghệ thuật gấp giấy origami, hàng  Nội dung do AI tạo ra có thể không chính xác.]














Câu 7.	Nhà máy  chuyên sản xuất một loại sản phẩm cung cấp cho nhà máy . Hai nhà máy thỏa thuận rằng, hàng tháng nhà máy  cung cấp cho nhà máy  số lượng sản phẩm theo đơn đặt hàng của  (tối đa  tấn sản phẩm). Nếu số lượng đặt hàng là  tấn sản phẩm thì giá bán cho mỗi tấn sản phẩm là  (triệu đồng). Chi phí để  sản xuất  tấn sản phẩm trong một tháng gồm  triệu đồng chi phí cố định và  triệu đồng cho mỗi tấn sản phẩm. Nhà máy  cần bán cho nhà máy  bao nhiêu tấn sản phẩm mỗi tháng để lợi nhuận thu được là lớn nhất? (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).





Câu 8.	Nhà máy A chuyên sản xuất một loại sản phẩm cho nhà máy B; Hai nhà máy thảo thuận rằng, hàng tháng nhà máy A cung cấp cho nhà máy B số lượng sản phẩm theo đơn đặt hàng của nhà máy B (tối đa 90 tấn sản phẩm). Nếu số lượng đặt hàng là  tấn sản phẩm thì giá bán cho mỗi tấn sản phẩm là (đơn vị triệu đồng). Chi phí để nhà máy A sản xuất  tấn sản phẩm trong một tháng là  (đơn vị triệu đồng), thuế giá trị gia tăng mà nhà máy A phải đóng cho nhà nước là  tổng doanh thu mỗi tháng. Hỏi mỗi tháng nhà máy A thu được lợi nhuận cao nhất là bao nhiêu triệu đồng (sau khi đã trừ thuế giá trị gia tăng)?















Câu 9.	Nhà máy  chuyên sản xuất một loại sản phẩm cung cấp cho nhà máy . Hai nhà máy thỏa thuận rằng, hàng tháng nhà máy  cung cấp cho nhà máy  số lượng sản phẩm theo đơn đặt hàng của  (tối đa  tấn sản phẩm). Nếu số lượng đặt hàng là  tấn sản phẩm thì giá bán cho mỗi tấn sản phẩm là  (triệu đồng). Chi phí để  sản xuất  tấn sản phẩm trong một tháng là  (triệu đồng) (gồm  triệu đồng chi phí cố định và  triệu đồng cho mỗi tấn sản phẩm). Để mỗi tháng thu được lợi nhuận lớn nhất thì  cần bán cho  bao nhiêu tấn sản phẩm mỗi tháng để lợi nhuận thu được là lớn nhất? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)





Câu 10.	Một doanh nghiệp dự định sản xuất  máy tính bảng dành cho học sinh. Nếu doanh nghiệp đó bán  máy tính bảng  thì giá bán cho mỗi máy tính bảng là (nghìn đồng), trong đó chí phí để sản xuất mỗi máy tính bảng là (nghìn đồng). Hỏi doanh nghiệp đó sẽ bán bao nhiêu máy tính bảng để lợi nhuận cao nhất?.





Câu 11.	Một hộ kinh doanh sản xuất mỗi ngày được  sản phẩm, . Chi phí sản xuất  sản phẩm được cho bởi  (nghìn đồng). Giả sử hộ kinh doanh này bán mỗi sản phẩm với giá  nghìn đồng. Lợi nhuận lớn nhất mà hộ kinh doanh có được là bao nhiêu triệu đồng? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).



Câu 12.	Một vật chuyển động theo quy luật , với  (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và  (mét) là quãng đường vật đi được trong thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu (m/s)?




Câu 13.	Trên một trục số thẳng đứng có chiều dương hướng lên trên, một chất điểm bắt đầu chuyển động dọc theo trục số. Giả sử, tại thời điểm  giây  tính từ lúc bắt đầu chuyển động thì vị trí  của chất điểm trên trục số thẳng đứng được xác định bởi công thức  (mét). Trong 15 giây chuyển động đầu tiên thì chất điểm di chuyển được quãng đường bằng bao nhiêu mét?



Câu 14.	Một vật chuyển động. Quãng đường  (tính theo mét) vật đi được sau khoảng thời gian  (tính theo giây), , được mô tả là một hàm số bậc ba có đồ thị như hình vẽ dưới đây: 
[image: ]

Hỏi trong  giây đầu tiên, khoảng thời gian vật chuyển động nhanh dần kéo dài bao nhiêu giây?










[bookmark: _Hlk190201088][bookmark: _Hlk190201380][bookmark: _Hlk190201858]Câu 15.	Ngày khai giảng năm học . Học sinh khối  trường THPT Nguyễn Hiền thả chùm bóng bay gắn thông điệp “Học Sinh khối  chiến thắng CT”. Ước tính độ cao (tính bằng) của chùm bóng bay so với mặt đất vào thời điểm (đơn vị giờ) được cho bởi công thức . Chùm bóng bay đạt độ cao lớn nhất so với mặt đất là: . Tìm 





Câu 16.	Từ năm 2004 đến năm 2019 doanh thu  (tính bằng triệu đô la) của McDonald’s có thể được mô hình hóa bởi , trong đó  là đại diện cho năm, với  tương ứng với năm 2004. Biết rằng  là hàm tốc độ doanh thu theo thời gian. Tốc độ thay đổi doanh thu của McDonald’s lớn nhất vào năm nào? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị, tính theo triệu đô la mỗi năm).





Câu 17.	Một nhà máy sản xuất  sản phẩm trong mỗi tháng. Chi phí sản xuất  sản phẩm được cho bởi hàm chi phí  (nghìn đồng). Biết giá bán của mỗi sản phẩm là một hàm số phụ thuộc vào số lượng sản phẩm  và được cho bởi công thức  (nghìn đồng). Hỏi mỗi tháng nhà máy nên sản xuất bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận thu được là lớn nhất? Biết rằng kết quả khảo sát thị trường cho thấy sản phẩm sản xuất ra sẽ tiêu thụ hết.





Câu 18.	Một đường ray tàu lượn trong khu vui chơi giải trí có hình dáng được mô phỏng theo đồ thị của hàm số , ký hiệu là (C). Để đảm bảo an toàn và tính thẩm mỹ, người ta chọn hai điểm  và  trên đường ray sao cho tiếp tuyến tại hai điểm này có cùng độ dốc (cùng hệ số góc). Đồng thời, đoạn đường nối hai trụ đỡ tại các điểm A và B phải vuông góc với một đường dây điện có phương trình . Tìm 
[image: ][image: ]







Câu 19.	Một cầu thủ thực hiện cú sút bóng xoáy (banana kick), làm bóng bay theo đường cong hình bậc ba thay vì một parabol thông thường. Quỹ đạo bóng trong hệ trục tọa độ  được mô tả bởi phương trình , với  là độ cao của bóng (). Biết chiều cao chuẩn của khung thành là 2.44. Khi bóng chạm xà ngang thì góc lệch của bóng và mặt đất là bao nhiêu biết góc lệch của bóng và mặt đất là góc của đường tiếp tuyến với đồ thị hàm số tại điểm chạm xà ngang và trục (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).
[image: ][image: ]

LỜI GIẢI





Câu 1.	Một giáo viên theo dõi sự tiến bộ của học sinh qua thang đo điểm, được mô hình hóa bằng hàm số  với  là các hệ số. Trong đó  là số tháng kể từ đầu năm học và  là điểm trong tháng thứ . Qua theo dõi, giáo viên ghi nhận tháng đầu tiên học sinh đạt 19 điểm, sau đó giảm trong tháng thứ hai và đến tháng thứ ba học sinh đạt mức điểm thấp nhất trong năm học là 3 điểm. Kể từ tháng thứ ba trở đi, điểm của học sinh tăng lên. Tính điểm của học sinh đó ở tháng thứ sáu.
Lời giải
Đáp án: 84.

Dựa vào đề bài ta có hệ phương trình: .

.









Câu 2.	Một khu vực trồng hoa được xây dựng trong khu du lịch sinh thái. Trong mô hình minh họa (như hình vẽ bên), nó được giới hạn bởi các trục tọa độ và đồ thị  của một hàm số bậc ba. Biết rằng đồ thị  đi qua các điểm  và . Trong khu du lịch sinh thái có một con đường chạy dọc theo đường thẳng . Tìm hoành độ của điểm  thuộc  sao cho khoảng cách từ  đến  là nhỏ nhất (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
[image: ]
Lời giải
Đáp án: 6,16.


Đồ thị  của một hàm số bậc ba có dạng: .



Vì đồ thị  đi qua các điểm  và  nên ta có:

.

Suy ra .








Điểm  thuộc  sao cho khoảng cách từ  đến  là nhỏ nhất khi và chỉ khi tiếp tuyến của  tại  song song với  (.

Ta có: .


Đường thẳng  có hệ số góc .

Suy ra: .


Do  nên  thỏa mãn.






Câu 3.	Khuôn viên của một công viên có dạng hình chữ nhật với  Người ta muốn chia công viên thành hai khu, một khu dành cho trẻ em, một khu dành cho người lớn. Để tạo thiết kế độc đáo và lạ mắt, người ta dùng một đường cong chia khuôn viên thành hai phần  (không tô màu) dành cho trẻ em và  (tô màu) dành cho người lớn như hình vẽ bên với  và .



Biết rằng khi xét trong một hệ tọa độ  đường cong trong hình là một phần của đồ thị hàm số bậc ba. Phần chính giữa công viên người ta muốn mắc dây đèn trang trí dọc đoạn thẳng  như hình. Biết giá tiền mỗi mét dây trang trí của phần dành cho trẻ em là 140 nghìn đồng và phần dành cho người lớn là 180 nghìn đồng. Tổng số tiền mắc dây đèn trang trí trên đoạn  là bao nhiêu triệu đồng.
[image: ]
Lời giải

Đáp án: .
[image: ]







Xét trục tọa độ  với gốc tọa độ là điểm . Tia  trùng với tia, tia trùng với tia  thì đường cong ranh giới giữa hai khu vực là đồ thị hàm số bậc ba .




Theo giả thiết đồ thị hàm số này đi qua các điểm và có điểm cực trị là  nên ta có hệ



Giải hệ trên ta được .






Do  là trung điểm của  nên tọa độ điểm  là  Do đó chiều dài đoạn dây thuộc phần dành cho người lớn là , chiều dài đoạn dây thuộc phần dành cho trẻ em là .

Tổng số tiền mắc dây đèn là  (triệu đồng). 



Câu 4.	Lát cắt của một vùng đất được mô hình hóa bởi hàm bậc ba có đồ thị như hình vẽ dưới (đơn vị trên các trục là km). Biết khoảng cách ; độ rộng của núi . Độ sâu của hồ nước là 450m. Chiều cao của ngọn núi là bao nhiêu mét? (làm tròn đến hàng đơn vị).
[image: A diagram of a river and a mountain  Description automatically generated]
Lời giải
Đáp số: 1191



Hàm số bậc ba  có dạng , 

Ta có: 



Dựa vào hình vẽ trên, ta thấy đồ thị hàm số cắt trục hoành tại các điểm: , và 


Khi đó, phương trình  có ba nghiệm phân biệt là .




 với đồ thị hàm số  nên 

Ta có: 

Xét .


Độ sâu của hồ nước là  nên ta có giá trị cực tiểu của đồ thị hàm số trên là.

Suy ra, .

Chiều cao của ngọn núi tương ứng với .

Vậy ngọn núi cao khoảng .





Câu 5.	Một phần đường chạy của tàu lượn siêu tốc ( hình 1) khi gắn hệ trục toạ độ  được mô phỏng ở hình 2, đơn vị trên mỗi trục là mét. Biết đường chạy của nó là một phần đồ thị hàm bậc ba ; tàu lượn siêu tốc xuất phát từ điểm , đi qua các điểm  đồng thời đạt độ cao nhỏ nhất so với mặt đất là . Độ cao lớn nhất mà tàu lượn siêu tốc đạt được là bao nhiêu mét so với mặt đất? (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục).
	[image: ]
Hình 1
	[image: ]
Hình 2


Lời giải
Đáp án: 39,9



Dựa vào hình 2 ta thấy đồ thị hàm số  và đường thẳng  cắt nhau tại 3 điểm phân biệt có hoành độ 


 có 3 nghiệm phân biệt 




Suy ra  

.

Theo bài ra độ cao nhỏ nhất bằng 6 hay  

Độ cao lớn nhất mà tàu lượn siêu tốc đạt được là 



Câu 6.	Cho một tấm nhôm hình lục giác đều cạnh  cm. Người ta cắt ở mỗi đỉnh của tấm nhôm hai hình tam giác vuông bằng nhau, biết cạnh góc vuông nhỏ bằng (cm) (cắt phần tô đậm của tấm nhôm) rồi gập tấm nhôm như hình vẽ để được một hình lăng trụ lục giác đều không có nắp. Tìm  để thể tích của khối lăng trụ lục giác đều trên là lớn nhất (Nếu kết quả là số thập phân thì làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).
[image: Ảnh có chứa bản phác thảo, biểu đồ, nghệ thuật gấp giấy origami, hàng  Nội dung do AI tạo ra có thể không chính xác.]
Lời giải
Đáp án: 15.
[image: ]
Lăng trụ có:
Diện tích đáy:



Chiều cao: 

Thể tích lăng trụ: 

Đạo hàm: 
x
0
15
45
V'
+
0

0
V
0
243000
0


Dựa vào bảng biến thiên ta nhận 














Câu 7.	Nhà máy  chuyên sản xuất một loại sản phẩm cung cấp cho nhà máy . Hai nhà máy thỏa thuận rằng, hàng tháng nhà máy  cung cấp cho nhà máy  số lượng sản phẩm theo đơn đặt hàng của  (tối đa  tấn sản phẩm). Nếu số lượng đặt hàng là  tấn sản phẩm thì giá bán cho mỗi tấn sản phẩm là  (triệu đồng). Chi phí để  sản xuất  tấn sản phẩm trong một tháng gồm  triệu đồng chi phí cố định và  triệu đồng cho mỗi tấn sản phẩm. Nhà máy  cần bán cho nhà máy  bao nhiêu tấn sản phẩm mỗi tháng để lợi nhuận thu được là lớn nhất? (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).
Lời giải

Đáp số: .



Chi phí để  sản xuất  tấn sản phẩm trong một tháng là  (triệu đồng).




Doanh thu khi nhà máy  bán hết  tấn sản phẩm cho nhà máy  là: .


Lợi nhuận thu được là: .

Ta có: 
Bảng biến thiên:
[image: A graph with numbers and arrows  Description automatically generated with medium confidence]



Như vậy, nhà máy  cần bán cho nhà máy   tấn sản phẩm mỗi tháng để lợi nhuận thu được là lớn nhất.





Câu 8.	Nhà máy A chuyên sản xuất một loại sản phẩm cho nhà máy B; Hai nhà máy thảo thuận rằng, hàng tháng nhà máy A cung cấp cho nhà máy B số lượng sản phẩm theo đơn đặt hàng của nhà máy B (tối đa 90 tấn sản phẩm). Nếu số lượng đặt hàng là  tấn sản phẩm thì giá bán cho mỗi tấn sản phẩm là (đơn vị triệu đồng). Chi phí để nhà máy A sản xuất  tấn sản phẩm trong một tháng là  (đơn vị triệu đồng), thuế giá trị gia tăng mà nhà máy A phải đóng cho nhà nước là  tổng doanh thu mỗi tháng. Hỏi mỗi tháng nhà máy A thu được lợi nhuận cao nhất là bao nhiêu triệu đồng (sau khi đã trừ thuế giá trị gia tăng)?
Lời giải
Đáp án: 2150


Gọi là số tấn sản phẩm nhà máy B đặt hàng nhà máy A hàng tháng ()

Tổng doanh thu hàng tháng của nhà máy A là (triệu đồng)

Thuế giá trị gia tăng mà nhà máy A phải đóng cho nhà nước là (triệu đồng)

Tổng chi phí mà nhà máy A phải chi trả hàng tháng là (triệu đồng)
Khi đó, lợi nhuận hàng tháng của nhà máy A là

(triệu đồng)


Xét hàm số 

Ta có: . 


và .

Vậy mỗi tháng nhà máy A thu được lợi nhuận cao nhất là  triệu đồng.















Câu 9.	Nhà máy  chuyên sản xuất một loại sản phẩm cung cấp cho nhà máy . Hai nhà máy thỏa thuận rằng, hàng tháng nhà máy  cung cấp cho nhà máy  số lượng sản phẩm theo đơn đặt hàng của  (tối đa  tấn sản phẩm). Nếu số lượng đặt hàng là  tấn sản phẩm thì giá bán cho mỗi tấn sản phẩm là  (triệu đồng). Chi phí để  sản xuất  tấn sản phẩm trong một tháng là  (triệu đồng) (gồm  triệu đồng chi phí cố định và  triệu đồng cho mỗi tấn sản phẩm). Để mỗi tháng thu được lợi nhuận lớn nhất thì  cần bán cho  bao nhiêu tấn sản phẩm mỗi tháng để lợi nhuận thu được là lớn nhất? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)
Lời giải

Đáp án: .




Doanh thu khi nhà máy  bán hết  tấn sản phẩm cho nhà máy  là: .


Lợi nhuận thu được là: .

Ta có: 
Bảng biến thiên:
[image: A graph with numbers and arrows  Description automatically generated with medium confidence]


Ta có: , 



Như vậy, nhà máy  cần bán  tấn sản phẩm cho nhà máy  mỗi tháng để lợi nhuận thu được là lớn nhất.





Câu 10.	Một doanh nghiệp dự định sản xuất  máy tính bảng dành cho học sinh. Nếu doanh nghiệp đó bán  máy tính bảng  thì giá bán cho mỗi máy tính bảng là (nghìn đồng), trong đó chí phí để sản xuất mỗi máy tính bảng là (nghìn đồng). Hỏi doanh nghiệp đó sẽ bán bao nhiêu máy tính bảng để lợi nhuận cao nhất?.
Lời giải
Đáp số: 60.


Ta có doanh thu của doanh nghiệp khi bán  máy tính bảng là: .


Chi phí của doanh nghiệp để sản xuất  máy tính bảng là: .



Lợi nhuận của doanh nghiệp khi bán  máy tính bảng là: .

Xét hàm .

Có .

.
Ta có bảng biến thiên
[image: ]

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy doanh nghiệp đó sẽ bán  máy tính bảng để lợi nhuận cao nhất.





Câu 11.	Một hộ kinh doanh sản xuất mỗi ngày được  sản phẩm, . Chi phí sản xuất  sản phẩm được cho bởi  (nghìn đồng). Giả sử hộ kinh doanh này bán mỗi sản phẩm với giá  nghìn đồng. Lợi nhuận lớn nhất mà hộ kinh doanh có được là bao nhiêu triệu đồng? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).
Lời giải

Đáp án: .

Doanh thu tối đa mà hộ kinh doanh có thể thu được là  (nghìn đồng).

Lợi nhuận hộ kinh doanh thu được là.

Ta có 
Bảng biến thiên
[image: ]

Vậy lợi nhuận lớn nhất mà hộ kinh doanh có được là 1200 nghìn đồng triệu đồng.



Câu 12.	Một vật chuyển động theo quy luật , với  (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và  (mét) là quãng đường vật đi được trong thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu (m/s)?
Lời giải

Đáp án: .


Ta có:  với .


; 



; ;.

Vậy vận tốc lớn nhất của vật trong khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động là .




Câu 13.	Trên một trục số thẳng đứng có chiều dương hướng lên trên, một chất điểm bắt đầu chuyển động dọc theo trục số. Giả sử, tại thời điểm  giây  tính từ lúc bắt đầu chuyển động thì vị trí  của chất điểm trên trục số thẳng đứng được xác định bởi công thức  (mét). Trong 15 giây chuyển động đầu tiên thì chất điểm di chuyển được quãng đường bằng bao nhiêu mét?
Lời giải

Đáp án: 

Ta có 


Bảng biến thiên:
[image: ]

Trong 3 giây đầu, chất điểm di chuyển hướng lên 


Trong khoảng  giây tiếp theo chất điểm di chuyến hướng xuống 


Trong khoảng  giây cuối chất điểm di chuyến hướng lên 

Vâỵ trong 15 giây chuyển động đầu tiên thì chất điểm di chuyển được quãng đường là (mét).



Câu 14.	Một vật chuyển động. Quãng đường  (tính theo mét) vật đi được sau khoảng thời gian  (tính theo giây), , được mô tả là một hàm số bậc ba có đồ thị như hình vẽ dưới đây: 
[image: ]

Hỏi trong  giây đầu tiên, khoảng thời gian vật chuyển động nhanh dần kéo dài bao nhiêu giây?
Lời giải

Đáp án: .

Giả sử 





Vì đồ thị hàm số  đi qua các điểm , ,  và  nên ta có



Do đó 


Ta có 
Bảng biến thiên:
[image: ]



Dựa vào bảng biến thiên, từ giây thứ  trở đi vận tốc của vật tăng dần theo thời gian. Do đó trong  giây đầu tiên, khoảng thời gian vật chuyển động nhanh dần kéo dài trong  giây.










Câu 15.	Ngày khai giảng năm học . Học sinh khối  trường THPT Nguyễn Hiền thả chùm bóng bay gắn thông điệp “Học Sinh khối  chiến thắng CT”. Ước tính độ cao (tính bằng) của chùm bóng bay so với mặt đất vào thời điểm (đơn vị giờ) được cho bởi công thức . Chùm bóng bay đạt độ cao lớn nhất so với mặt đất là: . Tìm 
Lời giải

Đáp án: .

Ta có 

Bảng biến thiên của hàm số  
[image: ]

Vậy chùm bóng bay đạt độ cao lớn nhất so với mặt đất là





Câu 16.	Từ năm 2004 đến năm 2019 doanh thu  (tính bằng triệu đô la) của McDonald’s có thể được mô hình hóa bởi , trong đó  là đại diện cho năm, với  tương ứng với năm 2004. Biết rằng  là hàm tốc độ doanh thu theo thời gian. Tốc độ thay đổi doanh thu của McDonald’s lớn nhất vào năm nào? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị, tính theo triệu đô la mỗi năm).
Lời giải

Đáp án: .

Ta có hàm tốc độ doanh thu là .


  (nhận).
Ta có bảng biến thiên của hàm số
[image: A graph with numbers and a line  Description automatically generated with medium confidence]

Dựa bào bảng biến thiên ta thấy rằng tốc độ thay đổi doanh thu của McDonald’s lớn nhất vào năm 2006 (tương ứng với ).





Câu 17.	Một nhà máy sản xuất  sản phẩm trong mỗi tháng. Chi phí sản xuất  sản phẩm được cho bởi hàm chi phí  (nghìn đồng). Biết giá bán của mỗi sản phẩm là một hàm số phụ thuộc vào số lượng sản phẩm  và được cho bởi công thức  (nghìn đồng). Hỏi mỗi tháng nhà máy nên sản xuất bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận thu được là lớn nhất? Biết rằng kết quả khảo sát thị trường cho thấy sản phẩm sản xuất ra sẽ tiêu thụ hết.
Lời giải

Đáp án: .


+) Số tiền nhà máy thu được khi bán hết  sản phẩm là:  (nghìn đồng)



Lợi nhuận nhà máy thu được khi sản xuất và bán hết  sản phẩm là:  (với ).


+) Xét hàm số  trên 


Ta có ; 
Bảng biến thiên
[image: ]

Từ bảng biến thiên, suy ra  (nghìn đồng).

Vậy mỗi tháng nhà máy nên sản xuất  sản phẩm thì lợi nhuận thu được là lớn nhất.





Câu 18.	Một đường ray tàu lượn trong khu vui chơi giải trí có hình dáng được mô phỏng theo đồ thị của hàm số , ký hiệu là (C). Để đảm bảo an toàn và tính thẩm mỹ, người ta chọn hai điểm  và  trên đường ray sao cho tiếp tuyến tại hai điểm này có cùng độ dốc (cùng hệ số góc). Đồng thời, đoạn đường nối hai trụ đỡ tại các điểm A và B phải vuông góc với một đường dây điện có phương trình . Tìm 
[image: ][image: ]
Lời giải

Đáp số: 





Tiếp tuyến với  tại  có cùng hệ số góc và chỉ khi 



 đối xứng nhau qua  là tâm đối xứng của 





 qua  nên ta có 

Khi đó hoành độ thỏa mãn phương trình

.







Câu 19.	Một cầu thủ thực hiện cú sút bóng xoáy (banana kick), làm bóng bay theo đường cong hình bậc ba thay vì một parabol thông thường. Quỹ đạo bóng trong hệ trục tọa độ  được mô tả bởi phương trình , với  là độ cao của bóng (). Biết chiều cao chuẩn của khung thành là 2.44. Khi bóng chạm xà ngang thì góc lệch của bóng và mặt đất là bao nhiêu biết góc lệch của bóng và mặt đất là góc của đường tiếp tuyến với đồ thị hàm số tại điểm chạm xà ngang và trục (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).
[image: ][image: ]
Lời giải
Trả lời: 67


Ta có bóng chạm xà ngang nên ta có tung độ 

Hệ số góc của tiếp tuyến là 



Gọi  là góc của tiếp tuyến với trục , ta có

                                                                                                    Trang 5  
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